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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
 Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2012 

 
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 

Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 
trong hoạt động tố tụng hình sự 

 
Để thi hành đúng và thống nhất các quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường 

của Nhà nước về trách nhiệm bồi thường trong hoạt động tố tụng hình sự, Viện 
Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ 
Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất 
hướng dẫn như sau: 

 
Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư liên tịch này hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Trách 
nhiệm bồi thường của Nhà nước (sau đây viết tắt là Luật TNBTCNN) về trách 
nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với người bị thiệt hại về vật chất hoặc bị tổn 
hại về tinh thần do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự gây ra khi 
tiến hành các hoạt động tố tụng hình sự.  

Điều 2. Các trường hợp được bồi thường thiệt hại  

1. Nhà nước có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do người tiến hành tố tụng 
gây ra trong hoạt động tố tụng hình sự khi thuộc một trong các trường hợp quy 
định tại Điều 26 Luật TNBTCNN. 
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2. Người bị tạm giữ thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật 
TNBTCNN được bồi thường thiệt hại khi đã có quyết định của cơ quan hoặc người 
có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự hủy bỏ quyết định tạm giữ vì người 
đó không thực hiện hành vi vi phạm pháp luật mà cơ quan có thẩm quyền đã viện 
dẫn làm căn cứ để ra quyết định tạm giữ đối với họ.  

Ví dụ 1: Công an huyện T tạm giữ Nguyễn Văn A cùng 8 người khác trong vụ 
đánh bạc tại nhà C. Qua điều tra đã xác định tại thời điểm đó A sang nhà C để trả 
nợ rồi bị tạm giữ, nên Cơ quan Điều tra đã ra quyết định hủy bỏ quyết định tạm giữ 
đối với A. Trong trường hợp này Nguyễn Văn A được bồi thường thiệt hại. 

Ví dụ 2: Bộ đội Biên phòng Đồn 56 huyện A bắt quả tang 10 người Việt Nam 
đang vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới về Việt Nam và ra lệnh tạm giữ 
họ. Qua điều tra xác định được hành vi vi phạm chưa đến mức phải truy cứu trách 
nhiệm hình sự, vì vậy đã hủy bỏ quyết định tạm giữ để xử lý họ về hành chính. 
Trong trường hợp này họ đã có hành vi vi phạm pháp luật (vận chuyển trái phép 
hàng hóa qua biên giới), nên không được bồi thường thiệt hại. 

3. Người bị tạm giam thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật 
TNBTCNN được bồi thường thiệt hại khi có quyết định của cơ quan hoặc người có 
thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự hủy bỏ quyết định tạm giam, đình chỉ 
điều tra, đình chỉ vụ án hoặc Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội vì một trong 
những lý do sau đây: 

a) Người bị tạm giam không thực hiện hành vi vi phạm pháp luật;  

Ví dụ: Nguyễn Văn A bị khởi tố bị can và bị tạm giam về tội giết người. Quá 
trình điều tra đã chứng minh A không thực hiện hành vi giết người. Viện kiểm sát 
đã quyết định hủy bỏ quyết định tạm giam, Cơ quan điều tra đã quyết định đình chỉ 
điều tra vụ án đối với bị can A. Trong trường hợp này, Nguyễn Văn A được bồi 
thường thiệt hại. 

b) Người bị tạm giam có thực hiện hành vi vi phạm pháp luật nhưng hành vi 
đó không phải là hành vi phạm tội được quy định trong Bộ luật Hình sự; 

c) Đã hết thời hạn điều tra mà không chứng minh được bị can đã thực hiện 
tội phạm. 

4. Người đã chấp hành xong hoặc đang chấp hành hình phạt tù có thời hạn, tù 
chung thân, người đã bị kết án tử hình, người đã bị thi hành án tử hình thuộc 
trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật TNBTCNN được bồi thường thiệt 
hại khi có bản án, quyết định của Tòa án có thẩm quyền đã có hiệu lực pháp luật 
xác định người đó không thực hiện hành vi phạm tội hoặc hành vi của người đó 
không cấu thành tội phạm. 
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Điều 3. Các trường hợp không được bồi thường thiệt hại 

Nhà nước không bồi thường thiệt hại đối với các trường hợp sau đây: 

1. Các trường hợp quy định tại Điều 27 Luật TNBTCNN.  

a) Người thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật TNBTCNN là 
người được miễn trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 19, Điều 25, khoản 2 
Điều 69, khoản 3 Điều 80, khoản 6 Điều 289, khoản 6 Điều 290, khoản 3 Điều 314 
Bộ luật Hình sự. 

b) Người thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 27 Luật TNBTCNN là 
người cố ý khai báo gian dối hoặc cung cấp tài liệu, vật chứng khác sai sự thật để 
nhận tội thay cho người khác hoặc để che giấu tội phạm do người khác thực hiện.  

2. Trường hợp người bị khởi tố đã thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội, 
được quy định trong Bộ luật hình sự, nhưng không phải chịu trách nhiệm hình sự 
mà bị áp dụng các biện pháp tư pháp theo quy định tại Điều 43 hoặc Điều 70 Bộ 
luật Hình sự vì lý do họ không có năng lực trách nhiệm hình sự (bị bệnh tâm thần 
hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của 
mình theo quy định tại Điều 13 Bộ luật hình sự) hoặc do họ chưa đến tuổi chịu 
trách nhiệm hình sự (theo quy định tại Điều 12 Bộ luật Hình sự).  

Điều 4. Cơ quan có trách nhiệm bồi thường thiệt hại 

1. Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động 
điều tra có trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định tại Điều 30 Luật 
TNBTCNN; cụ thể là một trong các trường hợp sau đây: 

a) Đã ra quyết định tạm giữ người, nhưng Viện kiểm sát có thẩm quyền đã có 
quyết định hủy bỏ quyết định tạm giữ đó vì người bị tạm giữ không có hành vi vi 
phạm pháp luật; 

b) Đã ra quyết định khởi tố bị can, nhưng Viện kiểm sát có thẩm quyền không 
phê chuẩn quyết định khởi tố bị can vì người bị khởi tố không thực hiện hành vi 
phạm tội;  

c) Đã ra quyết định tạm giữ người, nhưng sau đó tự hủy bỏ quyết định tạm giữ 
đó vì người bị tạm giữ không thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.  

2. Viện kiểm sát có trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong các trường hợp 
sau đây: 

a) Các trường hợp theo quy định tại Điều 31 Luật TNBTCNN;  

b) Trường hợp Viện kiểm sát đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can hoặc 
Viện kiểm sát đã ra quyết định khởi tố bị can nhưng người đã bị khởi tố bị can 
không bị tạm giữ, tạm giam, sau đó có quyết định của cơ quan có thẩm quyền 
trong hoạt động tố tụng hình sự xác định người đó không thực hiện hành vi phạm 
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tội và họ thuộc trường hợp được bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 3 
Điều 26 Luật TNBTCNN, thì cơ quan có trách nhiệm bồi thường thiệt hại là Viện 
kiểm sát đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can hoặc Viện kiểm sát đã ra quyết 
định khởi tố bị can; 

c) Trường hợp Viện kiểm sát đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can nhưng 
người đã bị khởi tố bị can không bị tạm giữ, tạm giam ở giai đoạn điều tra, truy tố; 
sau khi chuyển hồ sơ cho Tòa án để xét xử thì Tòa án đã quyết định áp dụng biện 
pháp tạm giam; sau đó Tòa án cấp sơ thẩm xét xử tuyên bị cáo không phạm tội 
hoặc Tòa án trả hồ sơ điều tra bổ sung nhưng sau đó bị can được đình chỉ điều tra 
vì không thực hiện hành vi phạm tội và người đó thuộc trường hợp được bồi 
thường thiệt hại theo quy định tại khoản 3 Điều 26 Luật TNBTCNN, thì Viện kiểm 
sát đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can có trách nhiệm bồi thường thiệt hại.  

3. Tòa án có trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong các trường hợp quy định tại 
Điều 32 Luật TNBTCNN. 

4. Trường hợp cơ quan có trách nhiệm bồi thường thiệt hại đã được chia tách, 
sáp nhập, hợp nhất, giải thể hoặc có sự ủy thác thực hiện công vụ thì việc xác định 
cơ quan có trách nhiệm bồi thường được thực hiện theo quy định tại điểm a và 
điểm c khoản 2 Điều 14 Luật TNBTCNN. 

Ví dụ: Nguyễn Văn T bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh HT (trước khi hợp nhất 
HT với HN) truy tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Tòa án nhân dân 
tỉnh HT xét xử sơ thẩm tuyên bố Nguyễn Văn T không phạm tội, bản án có hiệu 
lực pháp luật. Sau khi hợp nhất HT với HN, Nguyễn Văn T yêu cầu bồi thường 
thiệt hại, thì cơ quan có trách nhiệm giải quyết bồi thường là Viện kiểm sát nhân 
dân thành phố HN. 

 
Chương II 

XÁC ĐỊNH THIỆT HẠI ĐƯỢC BỒI THƯỜNG 
 

Điều 5. Thiệt hại thực tế  

Thiệt hại thực tế được bồi thường là thiệt hại có thực mà người bị thiệt hại phải 
gánh chịu, bao gồm: thiệt hại về vật chất và thiệt hại do tổn thất về tinh thần. 

1. Thiệt hại vật chất thuộc trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt 
động tố tụng hình sự, bao gồm: thiệt hại do tài sản bị xâm phạm theo quy định tại 
Điều 45 Luật TNBTCNN; thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút 
theo quy định tại Điều 46 Luật TNBTCNN; thiệt hại về vật chất do người được bồi 
thường đã chết theo quy định tại Điều 48 Luật TNBTCNN; thiệt hại về vật chất do 
bị tổn hại về sức khỏe theo quy định tại Điều 49 Luật TNBTCNN; chi phí thực tế 
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người bị thiệt hại đã bỏ ra trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử như: chi phí thuê 
người bào chữa, chi phí tàu xe, đi lại. 

2. Thiệt hại do tổn thất về tinh thần thuộc trách nhiệm bồi thường của Nhà 
nước trong hoạt động tố tụng hình sự, bao gồm: thiệt hại do tổn thất về tinh thần 
trong thời gian bị tạm giữ, tạm giam, chấp hành hình phạt tù quy định tại khoản 2 
Điều 47 Luật TNBTCNN; thiệt hại do tổn thất về tinh thần trong trường hợp người 
bị thiệt hại chết quy định tại khoản 3 Điều 47 Luật TNBTCNN; thiệt hại do tổn 
thất về tinh thần trong trường hợp sức khỏe bị xâm phạm quy định tại khoản 4 
Điều 47 Luật TNBTCNN; thiệt hại do tổn thất về tinh thần trong trường hợp bị 
khởi tố, truy tố, xét xử mà không bị tạm giữ, tạm giam hoặc người thi hành án cải 
tạo không giam giữ, phạt tù cho hưởng án treo quy định tại khoản 5 Điều 47 Luật 
TNBTCNN. 

Điều 6. Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm 

1. Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm được xác định theo Điều 45 Luật 
TNBTCNN. Khi áp dụng Điều 45 Luật TNBTCNN, cần lưu ý một số điểm sau đây: 

a) Giá thị trường quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 45 Luật TNBTCNN là giá 
thị trường tại thời điểm giải quyết bồi thường và tại địa phương nơi xảy ra thiệt hại;  

b) Trường hợp thiệt hại phát sinh do việc không sử dụng, khai thác tài sản cho 
thuê mà trước khi bị kê biên đã có hợp đồng thuê tài sản đó, thì thu nhập thực tế bị 
mất được tính vào thiệt hại được bồi thường được xác định như sau:  

- Đối với hợp đồng cho thuê tài sản là hợp đồng thuê hoạt động thì thu nhập 
thực tế bị mất được xác định theo mức giá thuê của tài sản cùng loại hoặc tài sản 
có cùng tiêu chuẩn kỹ thuật, tính năng, tác dụng và chất lượng tại thời điểm giải 
quyết bồi thường; 

- Đối với hợp đồng cho thuê tài sản là hợp đồng thuê tài chính thì thu nhập 
thực tế bị mất là giá trị còn lại của hợp đồng. 

c) Trường hợp tài sản bị xâm phạm là quyền sử dụng đất, nhà ở, công trình xây 
dựng và tài sản khác gắn liền với đất thì thiệt hại được bồi thường được xác định 
theo Điều 45 Luật TNBTCNN và các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng 
và nhà ở. 

2. Thời gian tính lãi đối với các khoản tiền quy định tại khoản 4 Điều 45 Luật 
TNBTCNN được tính từ ngày người bị thiệt hại nộp tiền vào ngân sách nhà nước, 
bị tịch thu, thi hành án, đặt tiền để bảo đảm tại cơ quan có thẩm quyền đến ngày 
ban hành quyết định giải quyết bồi thường của cơ quan có trách nhiệm bồi thường 
hoặc ngày bản án, quyết định của Tòa án về việc giải quyết bồi thường có hiệu lực 
pháp luật. 


